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HĐXĐMĐKT XÃ ĐỊNH TÂN

1 Tống Thị Vẻ 15/10/1949  Thịnh Thôn Vận động ĐB nặng

2 Vũ Văn Lâm 31/12/1970  Thịnh Thôn Vận động Nặng

3 Đỗ Viết Luật 26/01/1957  Thịnh Thôn Khác Nặng

4 Trịnh Thị Lý 02/06/1954  Thịnh Thôn Khác Nặng

5 Nguyễn Thị Tuân 17/08/1960  Thịnh Thôn Khác Nặng

6 Vũ Thị Bắc 06/08/1964  Thịnh Thôn Khác Nặng

7 Nguyễn Thị Phương Chi 16/08/2018  Thịnh Thôn TK-TT Nặng

8 Lê Thành Chung 07/01/1961  Thịnh Thôn TK-TT Nặng

9 Nguyễn Văn Công 08/10/1972  Thịnh Thôn TK-TT Nặng

10 Trịnh Thị Đào 21/09/1964  Thịnh Thôn Khác Nặng

11 Lại Thị Đô 02/10/1958  Thịnh Thôn TK-TT Nặng

12 Trịnh Minh Khải 06/08/2006  Thịnh Thôn Trí tuệ Nặng

13 Hoàng Thị Oanh 06/10/1962  Thịnh Thôn Khác Nặng

14 Nguyễn Văn Thảo 05/10/1958  Thịnh Thôn Khác Nặng

15 Phạm Thị Hoa 09/09/1957  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

16 Nguyễn Thị Hòa 12/10/1965  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

17 Đỗ Thị Hưng 01/01/1958  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

18 Nguyễn Thị Khuy 18/04/1958  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

19 Đỗ Thị Liêu 09/09/1961  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

20 Lê Thị Minh 20/06/1954  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

21 Nguyễn Văn Niêm 25/05/1957  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

22 Phạm Thị Sinh 08/06/1956  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

23 Lê Thị Thảo 20/10/1967  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

24 Vũ Xuân Tú 07/10/1947  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

25 Nguyễn Tuấn Anh 26/10/2009  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

26 Lê Thị Hiệp 10/12/1964  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

27 Lê Văn Hoá 03/02/1957  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THÔN THỊNH THÔN

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      /6/2026 của UBND xã Định Tân)

1. Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội thôn Thịnh Thôn: 44

2. Kết quả tham gia xét duyệt lại: 42; trong đó:

- Đặc biệt nặng: 01  người 

- Nặng: 13  người

- Nhẹ: 28 người

3. Vắng và theo dõi thêm: 02 người
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28 Lê Thị Hòa 13/09/1953  Thịnh Thôn Nhìn Nhẹ

29 Đinh Thị Hồng 08/08/1975  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

30 Đỗ Văn Linh 24/04/1994  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

31 Phạm Thị Minh 10/06/1964  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

32 Vũ Thi Ớt 05/02/1929  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

33 Lê Thị Phương 06/10/1941  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

34 Lại Văn Quân 15/05/1964  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

35 Vũ Thị Sen 20/08/1961  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

36 Vũ Văn Tá 06/08/1964  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

37 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1964  Thịnh Thôn TK-TT Nhẹ

38 Lại Xuân Thuyết 14/04/1956  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

39 Phạm Thị Tiến 19/08/1960  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

40 Lại Thị Tuyết 18/08/1953  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

41 Vũ Thị Uyên 02/09/1962  Thịnh Thôn Vận động Nhẹ

42 Trịnh Thị Bế 08/10/1968  Thịnh Thôn Khác Nhẹ

43 Phạm Văn Năm 02/04/1954  Thịnh Thôn Vắng

44 Lê Thị Thanh 05/04/1982  Thịnh Thôn Vắng


